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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Sư phạm Mỹ thuật Phòng thi: Phòng tập trung MT 2 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MT.0079 Trần Minh Ngọc 07-10-2007 064307009863
2 MT.0080 Trần Võ Khánh Ngọc 20-11-2007 048307004381
3 MT.0081 Võ Nguyễn Thanh Ngọc 30-11-2007 051307009895
4 MT.0082 Nguyễn Bảo Nguyên 30-06-2007 045307005654
5 MT.0083 Nguyễn Phương Nguyên 10-01-2004 045304000316
6 MT.0084 Tán Quang Nguyên 20-05-2007 075207021856
7 MT.0085 Đặng Thảo Nguyên 12-10-2007 062307003919
8 MT.0086 Phan Nguyễn Thu Nguyệt 03-04-2007 048307006367
9 MT.0087 Mai Xuân Thúc Nha 07-02-2007 049307006962
10 MT.0088 Coor Thị Nhẹ 01-03-2007 049307003507
11 MT.0089 Giao Quỳnh Nhi 15-10-2007 051307008807
12 MT.0090 Hoàng Lê Bảo Nhi 24-05-2007 048307002780
13 MT.0091 Huỳnh Thị Yến Nhi 09-11-2007 049307006839
14 MT.0092 Khuất Thanh Xuân Nhi 10-07-2007 046307006831
15 MT.0093 Nguyễn Phạm Yến Nhi 30-04-2007 049307003944
16 MT.0094 Nguyễn Thị Yến Nhi 25-12-2007 048307005876
17 MT.0095 Đinh Yến Nhi 24-09-2007 048307001616
18 MT.0096 Lê Thị Quỳnh Như 09-12-2007 044307005642
19 MT.0097 Phạm Quỳnh Như 21-11-2007 051307003380
20 MT.0098 Nguyễn Thị Nhung 01-07-1998 040198009504
21 MT.0099 Nguyễn Thị Hoàng Phúc 29-04-2007 052307002966
22 MT.0100 Trần Thị Diễm Phúc 14-08-2007 042307002816
23 MT.0101 Mai Đan Phương 16-07-2006 049306008021
24 MT.0102 Nguyễn Thị Minh Phương 23-11-2007 051307008008
25 MT.0103 Dương Thị Đỗ Quyên 07-11-2007 049307007598
26 MT.0104 Trương Nguyễn Lệ Quyên 16-11-2007 040307014835
27 MT.0105 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16-04-2007 062307008267
28 MT.0106 Phạm Hoàng Như Quỳnh 06-05-2007 048307006868
29 MT.0107 Văn Thị Kiều Quỳnh 20-11-2003 049303012354
30 MT.0108 Đỗ Ngọc Diễm Quỳnh 15-09-2007 051307008959
31 MT.0109 Nguyễn Băng Tâm 25-12-2007 040307026451
32 MT.0110 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22-08-2007 062307005827
33 MT.0111 Đinh Nguyễn Thanh Tâm 01-11-2007 048307009183
34 MT.0112 Trần Bá Quyết Thắng 22-08-2007 049207003416
35 MT.0113 Ngô Nguyên Thanh 31-08-2007 049307010840
36 MT.0114 Mạc Thị Thanh Thảo 18-11-2004 048304005273
37 MT.0115 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06-02-2007 049307011855
38 MT.0116 Phan Ngọc Thi 16-06-2006 062206000848
39 MT.0117 Lê Nguyễn Quỳnh Thư 13-10-2007 058307004977
40 MT.0118 Ngô Nhật Anh Thư 16-10-2007 049307003487
41 MT.0119 Nguyễn Hà Thư 17-09-2007 049307007945
42 MT.0120 Nguyễn Hoàng Anh Thư 18-10-2007 048307005798
43 MT.0121 Nguyễn Lê Anh Thư 10-04-2007 048307005605
44 MT.0122 Nguyễn Thị Anh Thư 18-04-2007 049307003042
45 MT.0123 Nguyễn Việt Anh Thư 05-10-2007 051307003836
46 MT.0124 Võ Anh Thư 16-09-2007 048307009007
47 MT.0125 Nguyễn Thị Hoài Thương 12-07-2007 049307008167
48 MT.0126 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16-11-2007 049307001935
49 MT.0127 Nguyễn Đoàn Phương Thùy 31-10-2007 049307011052
50 MT.0128 Phan Thị Thanh Thùy 21-01-2006 054306008419
51 MT.0129 Đỗ Minh Thy 22-10-2007 054307002482
52 MT.0130 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 08-09-2007 048307005137
53 MT.0131 Đặng Kiều Trâm 02-01-2007 064307000707
54 MT.0132 Nguyễn Hồng Bảo Trân 27-06-2007 048307005062
55 MT.0133 Nguyễn Đặng Bảo Trân 03-10-2007 048307003726
56 MT.0134 Phạm Thị Bảo Trân 04-09-2007 049307015030
57 MT.0135 Trà Quỳnh Bảo Trân 07-04-2007 048307003159
58 MT.0136 Trần Ngọc Thùy Trang 28-01-2007 049307011931
59 MT.0137 Vũ Linh Thùy Trang 14-07-2007 062307002355
60 MT.0138 Lê Ngọc Phương Trinh 11-12-2007 048307005537
61 MT.0139 Nguyễn Minh Tú 17-01-2007 066307007838
62 MT.0140 Nguyễn Xuân Tú 20-04-2007 049207003313
63 MT.0141 Trần Ngọc Anh Tú 13-11-2007 049307004860
64 MT.0142 Trương Đình Anh Tuấn 03-03-2007 049207000058



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MT.0143 Đặng Nguyễn Cát Tường 13-11-2007 046307006213
66 MT.0144 Châu Lê Kiều Uyên 14-02-2007 049307009570
67 MT.0145 Nguyễn Thị Kim Uyên 09-05-2007 049307002423
68 MT.0146 Nguyễn Trần Thục Uyên 15-11-2007 048307007732
69 MT.0147 Trần Chạm Uyên 29-05-2007 048307004588
70 MT.0148 Nguyễn Nữ Hà Vân 03-12-2012 044307007257
71 MT.0149 Huỳnh Thị Tường Vi 18-11-2007 049307012620
72 MT.0150 Nguyễn Thanh Thảo Vi 04-12-2007 048307005806
73 MT.0151 Lê Ngọc Thảo Vy 03-03-2006 064306012934
74 MT.0152 Đặng Nguyễn Tường Vy 08-03-2007 064307003984
75 MT.0153 Trịnh Thị Thanh Xuân 10-11-2007 066307017682
76 MT.0154 Ngô Tiểu Yến 20-08-2006 051306002591
77 MT.0155 Trần Tố Yên 08-06-2007 051307000654
78 MT.0156 Võ Thành Đạt 04-09-2007 049207003169
79 MT.0157 Đinh Hồ Phương Đông 21-10-2007 051207016670

Số lượng thí sinh theo danh sách: 79

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


